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08 giờ PM02 042 Lê Thị Lộc 1990 Nữ THC Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch Sinh học THCS

10 giờ PM08 431 Trần Thanh Hà 1992 Nữ THCS Đại Phước huyện Nhơn Trạch Hóa học THCS

10 giờ PM07 407 Hà Văn Vàng 1980 Nam THCS Đại Phước huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

08 giờ PM05 083 Trần Thuận Hồng Thơ 1985 Nữ
THCS Dương Văn 
Thì huyện Nhơn Trạch Sinh học THCS

08 giờ PM06 121 Huỳnh Thị Dịu 1988 Nữ THCS Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch Vật lý THCS

10 giờ PM02 277 Nguyễn Thanh Hòa 1988 Nữ THCS Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

10 giờ PM07 394 Đặng Thành Trung 1984 Nam THCS Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

10 giờ PM02 278 Lê Mộng Hòa 1983 Nữ THCS Long Tân huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

10 giờ PM09 461 Hồ Thị Lan 1976 Nữ THCS Long Tân huyện Nhơn Trạch Hóa học THCS

08 giờ PM08 171 Nguyễn Hồng Nhung 1983 Nữ THCS Long Tân huyện Nhơn Trạch Vật lý THCS

10 giờ PM07 413 Trần Thị Vỹ 1991 Nữ THCS Long Tân huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

10 giờ PM08 424 Trịnh Thị Đào 1993 Nữ THCS Long Thọ huyện Nhơn Trạch Hóa học THCS

08 giờ PM07 140 Dư Trú Hương 1985 Nữ THCS Long Thọ huyện Nhơn Trạch Vật lý THCS

10 giờ PM05 342 Nguyễn Thị Lệ Phương 1991 Nữ THCS Long Thọ huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

08 giờ PM06 117 Trần Trọng Cường 1982 Nam THCS Phú Đông huyện Nhơn Trạch Vật lý THCS
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10 giờ PM06 380 Nguyễn Tiến Thuận 1989 Nam THCS Phú Đông huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

10 giờ PM09 503 Phạm Anh Tuấn 1984 Nam THCS Phú Đông huyện Nhơn Trạch Hóa học THCS

10 giờ PM09 513 Hồ Kim Xuyến 1982 Nữ THCS Phú Đông huyện Nhơn Trạch Hóa học THCS

10 giờ PM02 265 Trần Thanh Hải 1991 Nam THCS Phú Hội huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

10 giờ PM08 440 Phan Hồng Hiếu 1986 Nam THCS Phú Hội huyện Nhơn Trạch Hóa học THCS

10 giờ PM05 341 Đinh Thị Phước 1992 Nữ THCS Phước An huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

10 giờ PM07 386 Đào Thị Thanh Thủy 1990 Nữ THCS Phước An huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

08 giờ PM05 101 Phạm Thị Tuyết Vân 1988 Nữ THCS Phước An huyện Nhơn Trạch Sinh học THCS

08 giờ PM08 176 Đồng Thị Thúy Oanh 1987 Nữ THCS Phước Khánh huyện Nhơn Trạch Vật lý THCS

10 giờ PM06 343 Nguyễn Minh Phương 1989 Nữ THCS Phước Khánh huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

10 giờ PM06 351 Nguyễn Phi Rô 1987 Nam THCS Phước Khánh huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

10 giờ PM08 434 Đinh Thị Hạnh 1982 Nữ THCS Phước Thiền huyện Nhơn Trạch Hóa học THCS

10 giờ PM05 334 Hồ Hồng Phấn 1989 Nữ THCS Phước Thiền huyện Nhơn Trạch Toán học THCS

08 giờ PM09 220 Trần thị Như ý 1980 Nữ THCS Phước Thiền huyện Nhơn Trạch Vật lý THCS

10 giờ PM08 423 Võ Minh Danh 1984 Nam THCS Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch Hóa học THCS

10 giờ PM08 447 Đào Viết Hoàng 1991 Nam THCS Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch Hóa học THCS
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08 giờ PM02 053 Ngô Thị Hồng Ngọc 1990 Nữ THCS Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch Sinh học THCS

08 giờ PM08 172 Lê Thị Hồng Nhung 1992 Nữ THCS Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch Vật lý THCS

10 giờ PM06 376 Phan Hiếu Thịnh 1982 Nam THCS Vĩnh Thanh huyện Nhơn Trạch Toán học THCS
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